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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/6/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2154
	Nguyễn Ngọc Bình
	Hàm Ninh, quảng Ninh

	2 
	4784
	Bùi Trung Phương
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	3 
	4785
	Trần Ngọc Quý
	Hải TRạch, Bố tRạch

	4 
	4787
	Doãn Thanh Long
	Cự Nẫm ,Bố Trạch

	5 
	4788
	Lê vân Anh
	Lien Thủy, Lệ Thủy

	6 
	4791
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Hải Thành, Đồng Hới

	7 
	4793
	Lê Thị Nguyệt
	Trung Hóa, Minh Hóa

	8 
	4795
	Võ Quý Đồng
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	9 
	4796
	Đinh Thị Tân
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	10 
	4799
	Nguyễn Tuấn Hải
	Nam TRạch, Bố TRạch

	11 
	4800
	Phạm Văn Hải
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	12 
	4801
	Phạm Hoài Nam
	Bắc Lý, Đồng Hới

	13 
	4805
	Lê Văn Đồng
	Đức Trạch, Bố Trach

	14 
	4806
	Nguyễn Bảo Anh
	Nam LÝ, Đồng Hới

	15 
	4807
	Trần Nam Thắng
	Bắc Lý, Đồng Hới

	16 
	4809
	Trần Thị Thu Huyền
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	17 
	4810
	Võ Quỳnh Nga
	Hải Đình, Đồng Hới

	18 
	4814
	Trần Văn Dũng
	Quảng Thạch, Quảng Trạch

	19 
	4815
	Đinh Chí Công
	Trung Hóa, Minh Hóa

	20 
	4816
	Trần Đại Nghĩa
	Nam Lý, Đồng Hới

	21 
	4817
	Phạm Văn Thuật
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	22 
	4819
	Hồ Anh Dũng
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	23 
	4821
	Phạm Thị Tiện
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	24 
	4822
	Trương Văn Hải
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	25 
	4823
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	26 
	4825
	Trần Đức dương
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	27 
	4826
	Lê Văn Đương
	Quảng Trung, Ba đồn

	28 
	4827
	Võ Quốc Cường
	Quảng Trung, Ba đồn

	29 
	4828
	Đinh Duy Đức
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	30 
	4833
	Phan Thị Hồng Vân
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	31 
	4835
	Nguyễn Xuân Sơn
	Hạ Trạch, Bố Trạch


